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CHỦ ĐỀ I. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Các góc đặc biệt, tia phân giác 1 góc

	
	Hai góc kề bù
	Hai góc đối đỉnh

	Định nghĩa
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Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối của nhau.
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Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

	Tính chất
	Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800.
	Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


	Khi Oz là tia phân giác của 
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2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

+) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Nhận xét: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nha.

+) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a và b song song với nhau.
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3. Tính chất của hai đường thẳng song song

	Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì
a) Hai góc so le trong bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.


* Nhận xét: 
· Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

· Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

4. Tiên đề Ơ-Clit

Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
BÀI TẬP VẬN DỤNG
A. TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Chọn phương án đúng trong các phương án sau

Câu 1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, Biết 
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. Số đo của góc 
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Câu 2. Cho hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O, biết 
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. Số đo góc 
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Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

C. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh trùng nhau

D. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc nay là tia trùng của một cạnh của góc kia 

Câu 4. Hai đường thẳng cắt nhau thì: 

A. Tạo thành hai góc đối đỉnh

B. Tạo thành hai cặp góc đối đỉnh

C. Tạo thành ba cặp góc đối đỉnh

D. Tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh

Câu 5. Cho hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O, biết 
[image: image20.wmf]·

'80

xOx

=°

. Gọi Ot là tia phân giác của góc 
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Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (Chỉ ghi đúng hoặc sai vào bài làm)
Câu 6.  Điền đúng, sai ở các khẳng định sau:

a) Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song

b) Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song

c) Nếu hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau và ngược lại

d) Nếu hai đường thẳng cắt nhau thì có một cặp góc đối đỉnh

Câu 7: Điền đúng, sai ở các khẳng định sau:

a) Hai đường thẳng phân biệt thì song song

b) Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

d) Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng song song

Câu 8: Điền đúng, sai ở các khẳng định sau:
a) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

b) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

c) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

d) Hai đường thẳng vuông góc tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh

Câu 9: Điền đúng, sai Hai đường thẳng cắt nhau thì: 

a)Tạo thành hai góc đối đỉnh

b)Tạo thành hai cặp góc đối đỉnh

c)Tạo thành ba cặp góc đối đỉnh

d) Tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh

Câu 10: Đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tai A và B tạo thành bốn góc đỉnh A và bốn góc đỉnh B được đánh số (như hình vẽ câu 14). Xét các khẳng định dưới đây đúng, sai: 
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a) Hai góc 
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 được gọi là hai góc đồng vị

b). Hai góc 
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 được gọi là hai góc đồng vị

c). Hai góc 
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 được gọi là hai góc đồng vị

d). Hai góc 
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 được gọi là hai góc đồng vị
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Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 11: Cho 
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, số đo góc x trên hình vẽ bằng: 
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Câu 12: Cho 
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Câu 13: Cho hình vẽ bên, để 
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 thì số đo góc x bằng: 
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Câu 14: Cho 
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 (hình vẽ bên). Số đo góc 
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Câu 15: Cho 
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 (hình vẽ bên). Số đo góc 
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B: Tự luận
Dạng 1: Góc ở vị trí đặc biệt
*) Phương pháp giải: Nhận biết và tính được một số góc kề bù, đối đỉnh

	Bài 1:

	

	Trong các hình 
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 cặp góc nào đối đỉnh, cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?
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Bài 2:

	Hai đường thẳng 
[image: image48.wmf]'

xx

 và 
[image: image49.wmf]'

yy

 cắt nhau tại 
[image: image50.wmf]O

 như hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: 

1. Góc 
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 và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh 
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 2. Góc 
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ID 05 072022 CDCB 7 STT55Dạng 2: Vẽ tia phân giác của một góc và áp dụng tính chất tia phân giác

*) Phương pháp giải:

+ Bước 1: biết vẽ góc với một số đo cho trước

+ Bước 2: biết áp dụng vẽ tia phân giác của góc theo số đo hoặc theo cách vẽ bằng thước hai lề.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*) Bài toán:

	Bài 1:

	a) Vẽ góc 
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 có số đo 
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b) Vẽ tia phân giác 
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[image: image62.wmf]xOy

 ở ý trên.


	[image: image63.png]126°





	


	Bài 2:

	a) Vẽ góc 
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 có số đo 
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b) Vẽ tia phân giác 
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	b) Vì tia 
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Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với điểm 
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Dạng 3: Xác định cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía, cặp góc so le ngoài trên hình vẽ cho trước. Vẽ hai đường thẳng song song hoặc kiểm tra xem hai đường thẳng có song song với nhau không? Tính số đo góc .

I) Phương pháp giải: 
+) Dựa vào vị trí của các cặp góc xác định đúng cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía, cặp góc so le ngoài trên hình vẽ cho trước.


+) Dùng góc nhọn của ê-ke (Áp dụng thực hành 1 hoặc thực hành 2)  để vẽ hai góc so le trong ID 05 072022 CDCB 7 STT55hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

+) Dùng thước đo góc để kiểm tra xem hai góc so le trong hoặc hai góc đồng vị (các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng cần kiểm tra có song song hay không) có bằng nhau hay không.

II) Bài toán:

	Bài 1:

	Cho hình sau:

a) Kể tên các góc so le trong.

b) Kể tên các góc đồng vị.

c) Kể tên các góc trong cùng phía.


	[image: image83.emf]1

2

4

3

4

3

2

1

B

A




	


	Bài 2:

	Chỉ ra các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía, cặp góc so le ngoài trong các hình vẽ sau:
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	Lời giải




	Bài 3:

	Xem hình bên rồi điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

1. 
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	Bài 4:

	Cho hình sau:

a, Đặt tên cho các góc trong hình.

b, Kể tên các  góc bằng nhau có trong hình.
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Dạng 4: Nhận biết hai đường thẳng song song. Vận dụng tính số đo góc.
I. Phương pháp giải:

+) Dựa vào tính chất hai góc kề bù, đối đỉnh để chỉ ra hai góc so le trong hoặc hai góc đồng vị bằng nhau hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau.

+) Áp dụng tính chất hai góc kề bù, đối đỉnh để lý luận và  biến đổi tính góc.

II. Bài toán.

	Bài 1:

	Cho hình vẽ bên. (Hình 1)

Hai đường thẳng 
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 có song song với nhau không? Vì sao?
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	Lời giải

Từ hình 1, ta  có: 
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Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên hai đường thẳng 
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	Bài 2:

	Cho hình vẽ bên. (Hình 2)    
Đường thẳng 
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 có song song với nhau không? Tại sao? 
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	Bài 3:

	Cho hình vẽ bên. (Hình 3)

Đường thẳng 
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	Bài 4:

	Cho hình vẽ bên, biết hai đường thẳng 
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	Bài 5:

	Cho hình vẽ bên, biết hai đường thẳng 
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	Bài 6:

	Cho hình vẽ bên. Đường thẳng 
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 có song song với nhau không? Tại sao?
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Dạng 5: Tính số đo góc

I. Phương pháp giải:

+ Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song. Nếu biết số đo của một góc thì tính được số đo của góc kia.

II. Bài toán.

	Bài 1:

	Cho Hình 1, biết 
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. Hãy tính số đo các góc 
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	Lời giải

Ta có: 
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Ta có 
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	Bài 2:

	Cho Hình 2, biết 
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. Hãy tính số đo các góc 
[image: image133.wmf]'

BCy

 và 
[image: image134.wmf]''

xCz

.


	[image: image174.png]Hinh 1







	Bài 3:

	Cho Hình 3, biết 
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	Bài 4:

	Cho Hình 7, biết 
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Dạng 6: Chứng minh hai đường thẳng song song, vuông góc.

I. Phương pháp giải:

* Chứng minh hai đường thẳng song song

+ Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

+ Dựa vào tiên đề Euclid.

+ Dựa vào dấu hiệu: cùng vuông góc, cùng song song với đường thẳng thứ ba.

* Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

+ Dựa vào dấu hiệu: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

+ Dựa vào dấu hiệu: Hai đường thẳng cắt nhau trong bốn góc tạo thành có một góc vuông.

II. Bài toán.
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